
DANH SÁCH SINH VIÊN QH-2014-I/CQ ĐƯỢC MIỄN PHÍ 100% PHÍ KHÁM 
SỨC KHỎE 

(đính kèm công văn 188 /TB-CTSV, ngày 08 tháng 05 năm 2018). 

STT LỚP  Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng 

1 QH-2014-I/CQ-C-A 14020796 Đỗ Quang Thành 30/09/1996 Nam Con Thương binh 

2 QH-2014-I/CQ-C-B 14020631 Phạm Huy Mạnh 10/03/1996 Nam Con Thương binh 

3 QH-2014-I/CQ-C-B 14020322 Ngô Văn Năng 26/04/1996 Nam Con Thương binh 

4 QH-2014-I/CQ-C-C 14020672 Lại Nhật Quang 28/10/1996 Nam Con Thương binh 

5 QH-2014-I/CQ-C-C 14020403 Nguyễn Đức Tài 07/03/1996 Nam Con Thương binh 

6 QH-2014-I/CQ-C-C 14020434 
Nguyễn Sỹ Quang 
Thắng 

05/02/1996 Nam Con Thương binh 

7 
QH-2014-I/CQ-C-
CLC 

14020436 Trần Việt Thắng 17/02/1996 Nam Con Thương binh 

8 
QH-2014-I/CQ-C-
CLC 

14020520 Trần Minh Tuấn 21/05/1996 Nam Con Bệnh binh 

9 
QH-2014-I/CQ-C-
CLC 

14020521 Vũ Minh Tuấn 13/09/1996 Nam Con Bệnh binh 

10 QH-2014-I/CQ-M 14020149 Nguyễn Duy Hảo 18/04/1996 Nam Con Thương binh 

11 QH-2014-I/CQ-M 14020588 Ngô Công Hợi 20/06/1995 Nam Con Bệnh binh 

12 QH-2014-I/CQ-M 14020463 Lê Xuân Thưởng 17/09/1996 Nam Con Thương binh 

13 QH-2014-I/CQ-V 14020841 Vũ Văn Duy 28/01/1996 Nam Con Thương binh 

14 QH-2014-I/CQ-C-B 14020414 Cầm Trung Thành 28/09/1996 Nam 
Dân tộc thiểu số, hộ 
cận nghèo 

15 QH-2014-I/CQ-C-D 14020331 Triệu Thị Nguyễn 04/03/1996 Nữ 
Dân tộc thiểu số, hộ 
nghèo 

16 QH-2014-I/CQ-C-D 14020824 Hà Văn Sửu 29/11/1995 Nam 
Dân tộc thiểu số, hộ 
nghèo 

17 QH-2014-I/CQ-C-D 14020462 Lâm Văn Thư 23/04/1996 Nam 
Dân tộc thiểu số, hộ 
cận nghèo 



18 QH-2014-I/CQ-C-D 14020465 Vi Văn Thức 06/02/1996 Nam 
Dân tộc thiểu số, hộ 
nghèo 

19 QH-2014-I/CQ-M 14020813 Phan Thanh Vũ 09/01/1995 Nam 
Dân tộc thiểu số, hộ 
cận nghèo 

20 QH-2014-I/CQ-C-C 14020820 Lý Văn Mạnh 14/10/1995 Nam 
Dân tộc thiểu số, hộ 
cận nghèo 

21 QH-2014-I/CQ-M 14020810 
Nguyễn Phạm 
Ngọc Tuân 

03/09/1995 Nam 
Dân tộc thiểu số, hộ 
cận nghèo 

22 QH-2014-I/CQ-H 14020111 Vũ Ngọc Đoàn 
25/04/199

6 
Nam Hộ cận nghèo 

23 QH-2014-I/CQ-H 14020413 Bùi Văn Thao 
19/08/199

6 
Nam Hộ cận nghèo 

24 QH-2014-I/CQ-H 14020504 Vũ Văn Trường 
15/06/199

6 
Nam Hộ nghèo 

Danh sách đính kèm 24 sinh viên./. 


